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Điểm chuyên 

cần 

(10%)

Điểm thường 

xuyên
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Điểm thi 

(60%)
Kết quả Ghi chú

1 2001140006 Lê Kế Bình 2C-20C 5 6 6.0

2 2001140013 Nguyễn Huy Đức 2C-20C 10 4 8.0

3 2001140015 Phạm Văn Dũng 2C-20C 7 6 6.5

4 2001140017 Nguyễn Đại Dương 1C-20C 10 6 5.0

5 2001140022 Nguyễn Hồng Hạnh 1C-20C 10 6 5.0

6 2001140023 Hoàng Phương Hoa 2C-20C 10 6 10.0

7 2001140028 Hán Quang Huy 2C-20C 10 6 5.0

8 2001140033 Đoàn Trọng Lâm 2C-20C 8 6 6.0

9 2001140035 Trần Hà Diệu Linh 1C-20C 10 6 2.0

10 2001140037 Nguyễn Cao Luận 2C-20C 10 4 2.0

11 2001140041 Nguyễn Nhật Minh 2C-20C 5 6 5.0

12 2001140042 Trần Quang Minh 2C-20C 10 4 5.0

13 2001140045 Nguyễn Danh Phương 2C-20C 10 4 5.0

14 2001140048 Nguyễn Đình Sơn 1C-20C 3 6 5.0

15 2001140050 Nguyễn Tuấn Thành 2C-20C 10 6 8.5

16 2001140053 Lê Đình Trung 2C-20C 10 4 6.0

17 2001140057 Nguyễn Thị Uyên 2C-20C 10 6 5.0

18 2001140058 Nguyễn Tiến Văn 1C-20C 0 0 CT

19 2101140004 Hoàng Anh Tú 1C-20C 6 6 2.0

20 2101140051 Nguyễn Đức Mạnh 3C-21C 10 6 5.0

21 2201140035 Bùi Thế Hùng 2C-22C 0 0 CT

22 2201140053 Nguyễn Nhật Minh 3C-22C 0 0 CT

23 2201140081 Phó Hữu Tuấn 2C-22C 0 0 CT

24 2001140003 Nguyễn Thùy Anh 1C-20C 0 0 CT

25 2001140007 Nguyễn Thanh Bình 1C-20C 10 7 5.0

26 2001140009 Trần Hải Cương 2C-20C 0 0 CT

27 2001140011 Trần Thị Bích Du 1C-20C 7 4 6.0

28 2001140012 Lê Trung Đức 1C-20C 10 8 6.0

29 2001140014 Nguyễn Minh Đức 2C-20C 9 6 6.0

30 2001140016 Trương Quang Dũng 1C-20C 10 6 2.0

31 2001140018 Phạm Thị Ánh Dương 2C-20C 10 6 5.0

32 2001140019 Trần Đức Duy 1C-20C 10 8 2.0

33 2001140020 Hà Quỳnh Giao 1C-20C 0 0 CT

34 2001140025 Nguyễn Việt Hoàng 1C-20C 0 0 CT

35 2001140026 Trần Minh Hoàng 2C-20C 10 6 6.5

36 2001140027 Nguyễn Đỗ Chí Hùng 2C-20C 0 0 CT

37 2001140029 Trần Đức Huy 1C-20C 10 8 8.0

38 2001140030 Chu Quốc Khánh 1C-20C 10 8 6.0

39 2001140032 Đỗ Việt Khoa 2C-20C 10 6 1.0

40 2001140039 Lê Hoàng Minh 1C-20C 0 0 CT

41 2001140040 Lê Nhật Minh 1C-20C 0 0 CT

42 2001140043 Đặng Kim Nguyên 2C-20C 9 6 5.0

43 2001140044 Nguyễn Hoàng Nguyên 1C-20C 10 6 6.0

44 2001140049 Nguyễn Thị Phương Thanh 2C-20C 10 6 6.0

45 2001140051 Nguyễn Thanh Trà 1C-20C 10 4 5.0

46 2001140054 Lê Quang Trung 1C-20C 10 8 6.5

47 2101140021 Mộc Khánh Duy 1C-21C 0 0 CT

48 2201140013 Ngô Gia Bảo 3C-22C 0 0 CT
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